[bookmark: chuong_phuluc1]Phụ lục 01
(Ban hành kèm theo Thông tư số 118/2013/TT-BTC ngày 23 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
........, ngày.... tháng...... năm 20....
[bookmark: chuong_phuluc1_name]GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
[bookmark: chuong_phuluc1_name_name]Dự án phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ
Kính gửi: Ban quản lý dự án ........(tên Ban quản lý dự án tỉnh)
Công ty (nêu rõ đúng tên nhà thầu trong hợp đồng) đệ trình bản đề nghị thanh toán với nội dung như sau:
1. Đơn vị chúng tôi đã thực hiện hợp đồng số ... ngày ... tháng... năm ... về việc (mô tả công việc thực hiện của Hợp đồng)
2. Thuộc danh mục hợp đồng tại công văn số ... ngày ... tháng ... năm ...của Ban quản lý dự án JICA tỉnh...
3. Công việc đã hoàn thành: (Nêu rõ tên dự án, tóm tắt khối lượng, hạng mục công việc đã hoàn thành)
4. Số tiền luỹ kế đã thanh toán từ vốn JICA cho hợp đồng này (nếu có):
5. Số tiền đề nghị thanh toán nguồn vốn JICA cho đợt này:.................
6. (Bằng chữ:...................................................................................................)
7. Tổng số 4+5:.......................
8. Số tài khoản thụ hưởng: (Ghi rõ tên đơn vị thụ hưởng, số tài khoản, tên ngân hàng, địa chỉ ngân hàng.)
 
	CHẤP NHẬN THANH TOÁN
CỦA BAN QLDA TỈNH....
	TÊN NHÀ THẦU
Giám đốc
Ký tên, đóng dấu


* Lưu ý: Giấy đề nghị thanh toán cần được đánh máy rõ ràng, đầy đủ, không viết tay, không tẩy xoá
 













[bookmark: chuong_phuluc2]Phụ lục 02:
(Ban hành kèm theo Thông tư số 118/2013/TT-BTC ngày 23 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính)
	SỞ NÔNG NGHIỆP
VÀ PTNT TỈNH...............
Ban QL dự án JICA2 tỉnh.....
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

	Số:
	............., ngày ...tháng ......năm 20.....


 
[bookmark: chuong_phuluc2_name]DANH MỤC HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG VỐN JICA
Hiệp định vay JICA số ...
Kính gửi: Ban Quản lý Dự án Trung ương – Dự án Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ
Thực hiện Thông tư số......ngày ..... của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của Dự án khôi phục và quản lý bền vững rừng phòng hộ, vay vốn ODA Chính phủ Nhật Bản.
Ban quản lý Dự án phục hồi và quản lý bền vững tỉnh.. ... thông báo danh mục các hợp đồng thuộc dự án sử dụng vốn vay JICA của tỉnh ..., kế hoạch năm .... như sau:
	STT
	Tên cơ quan chủ đầu tư/Ban QL Dự án (Bên A)
	Tên Nhà thầu (Bên B)
	Tên hợp đồng, số, ngày của Hợp đồng hoặc phụ lục
	Hợp đồng

	
	
	
	
	Tổng giá trị hợp đồng
	Giá trị hợp đồng được tài trợ bằng vốn JICA

	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ban quản lý Dự án phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh....... trân trọng thông báo.
 
	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính;
- Lưu VT.
	GIÁM ĐỐC DỰ ÁN
Ký tên, đóng dấu


 









[bookmark: chuong_phuluc3]Phụ lục 03:
(Ban hành kèm theo Thông tư số 118/2013/TT-BTC ngày 23 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính)
	NGÂN HÀNG ..................
Địa chỉ:........................
Số điện thoại:..............
Số fax:.........................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

	 
	............., ngày ...tháng ......năm .....


 
[bookmark: chuong_phuluc3_name]GIẤY BẢO LÃNH TIỀN TẠM ỨNG
Số:.....................
Kính gửi: ...........................(TÊN CHỦ ĐẦU TƯ)
Theo hợp đồng số .... ký ngày .... giữa Chủ đầu tư là (ghi rõ tên, địa chỉ) sẽ thanh toán cho Nhà thầu là (ghi rõ tên, địa chỉ) một khoản tiền tạm ứng là......x... VND (bằng chữ:..........).
Theo đề nghị của Nhà thầu (tên Nhà thầu...) Chúng tôi là ngân hàng (ghi rõ tên ngân hàng hoặc chi nhánh ngân hàng) sau khi xem xét, chấp nhận cấp cho Chủ đầu tư (ghi rõ tên) Giấy bảo lãnh này với giá trị là .....x...... VND để:
1. Trong thời gian có hiệu lực của Giấy Bảo lãnh này, Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm vô điều kiện, không hủy ngang thanh toán cho ......(tên chủ đầu tư)....theo yêu cầu bằng văn bản Chủ đầu tư số tiền trong hạn mức ghi trong giấy này nếu Nhà thầu không thực hiện được các nghĩa vụ đã qui định trong hợp đồng nói trên.
2. Giấy bảo lãnh này có hiệu lực kể từ khi tiền tạm ứng được chuyển vào tài khoản của Nhà thầu, có giá trị giảm dần tương ứng với số tiền Nhà thầu hoàn trả tạm ứng cho Chủ đầu tư và sẽ hết hiệu lực vào ngày Nhà thầu hoàn trả đủ tiền tạm ứng cho Chủ đầu tư. Mọi đề nghị thanh toán theo Giấy bảo lãnh này phải được thực hiện không muộn hơn ngày nói trên.
3. Giấy bảo lãnh có thể được gia hạn theo đề nghị của Chủ đầu tư và Nhà thầu.
Trân trọng kính chào.
 
	 
	Giám đốc ngân hàng
(ký tên, đóng dấu)


 

